Phần 1: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Rút gọn biểu thức ta được




A. 2 - 		B. 2 + 		C. -2 + 		D. -2 - 

Câu 2: Đồ thị của hàm số  có trục đối xứng là:
A. trục tung					B. trục hoành	
C. đường thẳng y = 2			D. đường thẳng x = 2
Câu 3: Cặp số (–2; 3) là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?




A. 	B. 		C. 		D. 



Câu 4: Nếu là hai nghiệm của phương trình  = 0 thì  bằng:




A. .			B. .		C. .		D. 

Câu 5: Cho  , khẳng định nào  nào sau đây đúng?




A. 	B.  	C.  		D. 
Câu 6:  Một ống cống hình trụ có chiều dài bằng a; diện tích đáy bằng S. Khi đó thể tích của ống cống này là:



A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 7:  Cho đường tròn và . Biết . Vị trí tương đối của hai đường tròn là


A.  chứa 	B. Cắt nhau	C. Tiếp xúc trong	D. Tiếp xúc ngoài


Câu 8: Tính độ dài cạnh của tam giác đều nội tiếp  theo 




A. .	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A; AC = 3 cm; AB = 4 cm. Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh AB của nó ta được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:




A. 20 (cm2).	B. 48 (cm2).	C. 15 (cm2).	D. 64 (cm2)
Câu 10: Cho AB, AC là hai tiếp tuyến kẻ từ A tới đường tròn (O; 5cm) (B,C là tiếp điểm). Biết AB= 12cm, độ dài đoạn BC bằng:




A.                               B.                             C.                             D. 





Câu 11: Cho  là một trong các giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu cỡ . Biết rằng tần số của giá trị này là  . Khi đó tần số tương đối  của giá trị  là




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 12: Trong một chiếc hộp đựng 1 viên bi đỏ, 1 viên bi xanh, 2 viên bi trắng và 2 viên bi vàng. Lần lượt lấy ngẫu nhiên 2 viên bi và ghi lại màu sắc của hai viên bi đó, viên bi lấy ra lần thứ nhất không trả lại hộp. Số phần tử của không gian mẫu là
A. 8			B. 9		C. 10			D. 11

Phần 2: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn Đúng/Sai
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.





Câu 13: Buổi họp tổng kết năm học của trường THCS A dự kiến có  người dự họp, nhưng khi họp có  người tham dự nên phải kê thêm  dãy ghế và mỗi dãy phải kê thêm một ghế nữa thì vừa đủ. Tính số dãy ghế dự định lúc đầu. Biết rằng số dãy ghế lúc đầu trong phòng nhiều hơn  dãy ghế và số ghế trên mỗi dãy ghế là bằng nhau.Gọi  (dãy) là số dãy ghế dự đinh lúc đầu 

a) Điều kiện của x là: .

b) Từ dữ kiện đề bài ta có phương trình là 


c) Thu gọn phương trình  ta được phương trình

d) Số dãy ghế dự định lúc đầu là  dãy.

Câu 14: Cho phương trình bậc hai:  (1), (x là ẩn số, m là tham số).
a) Phương trình (1) là phương trình bậc hai với mọi giá trị của m

b) Với m = 1, phương trình có hai nghiệm phân biệt 

c) Phương trình (1) có hai nghiệm khi 

d) Tìm được hai giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn:  
Câu 15: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của EF, BD.

a) Tổng các góc của lục giác đều ABCDEF bằng .
b) N là trung điểm OC.
c) ΔAFM=ΔANO.
d) Tam giác AMN đều.

Câu 16: Một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm 12 phần bằng nhau và ghi các số . Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa. Xét phép thử “Quay đĩa tròn một lần”.
a) Không gian mẫu của phép thử có 12 phần tử.

b) Xác suất của biến cố A: “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số có hai chữ số” là: 

c) Xác suất của biến cố B: “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số nguyên tố” là: .
d) Xác suất của biến cố C: “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số chẵn” bằng với xác suất của biến cố D: “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số lẻ” .
Phần 3: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 17: Tìm số nghiệm của phương trình x(x-1) = 0 

Câu 18: Kết quả rút gọn 



Câu 19: Công ty Viễn thông A cung cấp dịch vụ Internet với mức phí lắp đặt ban đầu là  đồng và mức phí tính hàng tháng là  đồng (tính từ tháng đâu tiên). Công ty Viễn thông B cung cấp dịch vụ Internet không mất phí lắp đặt nhưng mức phí tính hàng tháng là  đồng.  Hỏi bạn An sử dụng ít nhất là bao nhiêu tháng thì chọn dịch vụ bên Công ty Viễn Thông A có lợi hơn?         
Câu 20: Người ta muốn làm một chiếc thùng hình trụ bằng tôn có đường kính đáy là 24 cm và chiều cao là 50 cm. Tính diện tích tôn phải dùng để làm thùng.
Câu 21: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất ba lần. Xét biến cố A “Mặt ngửa xuất hiện ít nhất 2 lần”. Tính xác suất của biến cố A.























Câu 22: Cho đường tròn tâm , bán kính . Từ một điểm  ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến và  với đường tròn (,là các tiếp điểm). Qua , kẻ đường thẳng song song với  cắt đường tròn tại ( khác ), đường thẳng cắt đường tròn tại  ( khác ), đường thẳng  cắt tại, là giao điểm của và . Tính.


---------------------HẾT---------------------


























PHẦN ĐÁP ÁN 

Phần 1: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu hỏi nhiều lựa chọn. 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	C
	D
	C
	A



Phần 2: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Lựa chọn Đúng/Sai

	 
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	a)
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	b)
	Đ
	S
	Đ
	S

	c)
	Đ
	Đ
	S
	S

	d)
	Đ
	S
	Đ
	Đ



Phần 3: Dạng thức câu hỏi được lựa chọn: Câu trả lời ngắn

	Câu
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Đáp án
	2
	3
	11
	1200
	0,5
	1




HƯỚNG DẪN GIẢI 


Câu 1: Ta có  . Chọn A
Câu 2: Hàm số y =2x2 có trục đối xứng trục tung. Chọn A.


Câu 3. Thay cặp số (–2; 3) vào hệ  ta được  (luôn đúng)

Nên cặp số (–2; 3) là nghiệm của hệ phương trình . Chọn C.
Câu 4: Phương trình 2x2 -mx -3 = 0 có a.c< 0 nên luôn có nghiệm x1, x2 , theo định lý Viète ta có :

 Chọn A
Câu 5: x < y nên 2x < 2y
Cộng cả 2 vế của bất đẳng thức trên với -5 ta được: 2x – 5 < 2y – 5 Chọn C

Câu 6:  Thể tích của ống cống hình trụ là: . Chọn A.

Câu 7: 
Nên hai đường tròn cắt nhau. Chọn B.


Câu 8:  đều nội tiếp 

Ta có công thức 

 Chọn B .

Câu 9: Độ dài đường sinh của hình nón là: l =  (cm)

Diện tích xung quanh của hình nón đó là: . Chọn C.
Câu 10: 
[image: ]
	+Áp dụng định lý Pytagore: 


+ AO là trung trực của CB ( AB, AC là hai tiếp tuyến) do đó OA ⊥ BC tại trung điểm H  của BC.
+ Áp dụng hệ thức lượng cho tam giác OAB vuông tại B có:

   

Suy ra  Chọn: D
	




Câu 11: Ta có: Chọn C
Câu 12: Các kết quả có thể xảy ra là: đỏ và xanh, đỏ và trắng, đỏ và vàng, xanh và trắng, xanh và vàng, trắng và trắng, trắng và vàng, vàng và vàng.
Vậy không gian mẫu của phép thử có 8 phần tử. Chọn A


Câu 13: a) Gọi  (dãy) là số dãy ghế dự đinh lúc đầu () => a) Sai


b) Khi đó số dãy ghế lúc sau là  (dãy); Số ghế trong mỗi dãy lúc đầu  (ghế);

Số ghế trong mỗi dãy lúc sau  (ghế);

Do phải kê thêm mỗi dãy một ghế nữa thì vừa đủ nên ta có phương trình     => b) Đúng.

c) 



 
=> c) Đúng.

d) Giải phương trình  ta được 2 nghiệm x1 = 8 (KTM) ; x2 = 30 (TM).

Vậy số dãy ghế dự định lúc đầu là  dãy => (d) Đúng.
Câu 14: a) a= 1 nên phương trình (1) là phương trình bậc hai với mọi m => a) Đúng
b) Với m = 1, phương trình có dạng: x2 – 6x + 8 = 0 


Phương trình có 2 nghiệm phân biệt  x1 = 2, x2 = 4 => b) Sai


c) Xét pt (1) ta có:  =  – (m2 + 7) = 4m – 3

Phương trình (1) có hai nghiệm khi  => c) Đúng.


d) Với   Theo định lý Viète ta có: (*)
Thay (*) vào biểu thức   x1x2 – 2(x1 + x2) = 4 ta có
m2 + 7 – 4(m +2) = 4 
m 2 – 4m – 5 = 0 
Nhận thấy a- b + c = 1-(-4) + (-5) = 0
Nên phương trình trên có 2 nghiệm

 m1 = - 1( không thỏa mãn) 

m2 = 5 (thỏa mãn)
Vậy chỉ tìm được 1 giá trị m thỏa mãn yêu cầu đề bài => d) Sai.
Câu 15: 
[image: 10 Bài tập Đa giác đều (có đáp án) | Kết nối tri thức Trắc nghiệm Toán 9]
a) Tổng 6 góc của lục giác đều ABCDEF bằng tổng các góc trong hai tứ giác ABCD và AFED => a) Đúng
Suy ra tổng 6 góc của lục giác đều ABCDEF bằng 2⋅360°=720°.
Do tất cả các góc của lục giác đều bằng nhau nên số đo mỗi góc của lục giác đều bằng:

 7200: 6  =120° hay =120°.
Vì CB=CD (chứng minh trên) nên tam giác BCD cân tại C.
Do đó CO vừa là đường trung tuyến, vừa là đường phân giác của tam giác BCD.

Vì vậy .
Ta có OB=OC (vì O là tâm của lục giác đều ABCDEF).
Suy ra tam giác OBC cân tại O.

Mà =60° (chứng minh trên).Do đó tam giác OBC đều.
Chứng minh tương tự cho các tam giác OCD, OAB, OAF, ODE, OEF, ta được ΔOCD, ΔOAB, ΔOAF, ΔODE, ΔOEF là các tam giác đều.
Ta có tam giác OBC đều nên OB = BC = OC, mà OB = OC = OD và BC = CD nên 
OB = BC= CD = OD. Suy ra tứ giác OBCD là hình thoi.
Do đó hai đường chéo OC và BD vuông góc với nhau tại trung điểm C của mỗi đường. Vậy N là trung điểm OC => b) Đúng.
c) Ta có EF=OC (cùng bằng OF) và M,N lần lượt là trung điểm EF,OC nên FM=ON.
Xét ΔAFM và ΔAON có:

=120°;
AF=AO (tam giác OAF đều);
FM=ON (chứng minh trên).
Do đó ΔAFM=ΔAON(c.g.c)= > c) Sai
d) Từ ΔAFM=ΔAON(c.g.c) Suy ra ΔAMN cân tại A.

Ta có 60° (do ΔOAF đều).



Suy ra  = 60° nên  = 60° hay  = 60°.

Xét ΔAMN cân tại A có  = 60° nên ΔAMN đều.
d) => Đúng.

Câu 16: a) Không gian mẫu của phép thử là 
 => a) Đúng
b) Khả năng quay vào các số là như nhau nên các kết quả của phép thử có cùng khả năng xảy ra.
Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 10; 11; 12.

Vậy xác suất xảy ra biến cố A là P(A) =  => b) Sai
c) Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là: 2;3;5;7;11.

Vậy xác suất xảy ra biến cố B là P(B) =  => c) Sai
d) Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là: 2; 4; 6; 8; 10; 12.
Các kết quả thuận lợi cho biến cố D là: 1;3;5;7;9;11.

Xác suất xảy ra biến cố C, D là P(C) = P(D) =  => d) Đúng.
Câu 17: x(x-1) = 0 
x = 0 hoặc x -1 = 0
x = 0 hoặc x =1.


Câu 18: 



Câu 19: Gọi là chi phí hàng tháng. Chi phí được tính bởi tổng chi phí ban đầu và chi phí hàng tháng phải chi trả. Gọi là số tháng tính kể từ khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của các Công ty Viễn thông. Khi đó ta có


- Tổng chi phí của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet của Công ty Viễn thông A sau tháng là: 


- Tổng chi phí của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Internet của Công ty Viễn thông B sau tháng là: 
 Để An sử dụng dịch vụ của Công ty Viễn thông A có lợi hơn, tức là:


Vậy bạn An sử dụng Internet ít nhất là 11 tháng thì chọn dịch vụ bên Công ty A sẽ có lợi hơn.
Câu 20: Bán kính đáy là: R =12 cm, h = 50cm
Diện tích xung quanh của chiếc thùng hình trụ là 



Sxq = 2Rh = 2.12.50 = 1200(cm2).
Câu 21: Mỗi đồng xu có thể xuất hiện 2 mặt là S hoặc N.
Bảng kết quả có thể xảy ra của phép thử gieo một đồng xu trong 2 lần:
	                   Lần 1
Lần 2
	N
	S

	N
	NN
	SN

	S
	NS
	SS


Bảng kết quả có thể xảy ra của phép thử gieo 3 đồng xu:
	                   Kết quả của 2 lần đầu
Lần 3
	NN
	SN
	NS
	SS

	N
	NNN
	SNN
	NSN
	SSN

	S
	NNS
	SNS
	NSS
	SSS



Do đó, không gian mẫu của phép thử là {NNN; SSS; NNS; SNS; NSS; SSN; NSN; SNN}
Kết quả thuận lợi cho biến cố A là NNS; NSN; SNN; NNN

Xác suất của biến cố A là: P(A) = .
Câu 22:  
[bookmark: _GoBack][image: ]

       Ta chứng minh được .



       Trong vuông tại , đường cao có: 


        và  


    



Trong có  nên 

Suy ra 
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